
UBND TỈNH KON TUM
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ Phục lục 1

BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THANH TRA, KIỂM TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số……./BC-BQLKKT ngày     tháng      năm2021 của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh)

STT Đối tượng thanh tra Mã số doanh nghiệp Quyết định thanh tra,
kiểm tra

Ngày, tháng, năm ban
hành

Số Kết luận
thanh tra, kiểm

traThanh tra Kiểm tra Theo Kế hoạch Đột xuất

1 CN Cty CPTM SaBeCo Tây
Nguyên tại Kon Tum 6000514616-002

Số 501/QĐ-UBND
ngày 20/9/2021 của

UBND tỉnh

Chưa ban hành kết
luận

2 Xí nghiệp Lâm Tùng 6100190080 nt nt
3 Cty TNHH Công Danh 6100190411 nt nt

4 Cty TNHH một thành viên
Ngọc Thy Auto 6100259261 nt nt

5 Công ty Cổ phần Tấn Phát 6100160054 nt nt

6 Cty cổ phần XNK&ĐT Kon
Tum 6100190267 nt nt

7 Cty TNHH một thành viên
Lợi Lợi 6100394581 nt nt

8
CN Tổng Công ty may Nhà
bè - Công ty Cp XN may
Kon Tum 0300398889-003

nt nt

9 Công ty Cổ phần khí hóa
lỏng Long Phụng 6101045375 nt nt

10 Công ty Cp sách thiết bị
trường học Kon Tum 6100201896 nt nt

11 Viễn Thông Kon Tum 6100102101 nt nt

12 Công ty TNHH NNB Kon
Tum 6101193510 nt nt

13 Công ty TNHH Gỗ Phúc
Nhân 6101197716 nt nt

14  Công ty TNHH MTV Định
Phát 6100294530 nt nt

15 Cty TNHH MTV TMDV
Nam Phương Gia Lai 5900249912 nt nt

16 Công ty TNHH CN hữu cơ
sinh học An Thái 6101193447 nt nt

17 Công ty TNHH Phú Mỹ
Hưng Kon Tum 6101177879 nt nt

18 Cơ sở SX KD hàng giải
khát hiệu Tây Đô 38A 8012633 nt nt

19 Công ty TNHH Năng lượng
xanh Kon Tum 6101183801 nt nt

20 Công ty TNHH Đầu tư và
phát triển Mộc Nguyên 6101282457 nt nt

21 Công ty TNHH Phúc Nhân 6101197716 nt nt

22 Công ty CP TM NN và
Dược liệu Đồng Xanh 6101241965 nt nt

23 Doanh nghiệp tư nhân Hồng
Ngọc 6100236320 nt nt

24 Cty TNHH An Phước 6100202610 nt nt
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25 Cty TNHH Phú Quý 6100182192 nt nt

26 Công ty TNHH Chế biến
nông lâm sản Sao Mai 6101276164 nt nt

27 Công ty TNHH MTV
Phương Phong Linh 5901152913 nt nt

28 Công ty CP Dược liệu và
Thực phẩm Măng Đen 6101180550 nt nt

29 Công ty TNHH MTV Thiện
Chí Kon Tum 6100797679 nt nt

30 Chi nhánh Công ty TNHH
Minh Trung 0102236798-001 nt nt

31 Công ty TNHH Minh Ngọc
Bờ Y 6101187563 nt nt

32 DNTN Thương Mại Gia
Bảo 4101144816 nt nt

33 Công ty TNHH MTV Tuấn
Sỹ 6100846238 nt nt

34 Công ty TNHH MTV Tiến
Anh Đạt 6100991588 nt nt

35 Công ty CP Tập đoàn Tân
Mai

38121000026

42/QĐ-UBND ngày
19/01/2021 của Chủ

tịch UBND tỉnh

Số 2874/KL-
CTUBND ngày

16/8/2021 của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân

tỉnh
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Ghi chú

Phục lục 1

BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THANH TRA, KIỂM TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số……./BC-BQLKKT ngày     tháng      năm2021 của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh)
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UBND TỈNH KON TUM
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ Phục lục 2

BẢNG TỔNG HỢP SỐ CUỘC THANH TRA, KIỂM TRA DỪNG HOẶC ĐIỀU CHỈNH QUA NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số……./BC-BQLKKT ngày     tháng     năm2021 của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh)

STT Đối tượng thanh tra Mã số doanh nghiệp Quyết định dừng hoặc
điều chỉnh Nguyên nhân

thanh tra kiểm tra

1 Doanh nghiệp tư nhân Hồng
Ngọc 6100236320

Đã kết thúc đợt thanh tra nhưng
chưa thanh tra được và hiện chưa

có quyết định dừng hoặc điều
chỉnh thanh tra

Chưa làm việc được  với
người có thẩm quyền của các

đối tượng thanh tra

2 Công ty TNHH
Chế biến nông lâm sản Sao Mai 6101276164 nt nt

3 Công ty CP Dược liệu và Thực
phẩm Măng Đen 6101180550 nt nt

4 Công ty TNHH
Minh Ngọc Bờ Y 6101187563 nt nt

5 DNTN Thương Mại
Gia Bảo 4101144816 nt nt

6 Công ty TNHH MTV Tuấn Sỹ 6100846238 nt nt

7 Công ty TNHH
MTV Tiến Anh Đạt 6100991588 nt nt
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https://masothue.com/6101276164-cong-ty-tnhh-che-bien-nong-san-sao-mai
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